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THỨ TIẾT 7B1 7B2 7B3 7B4 8C1 8C2 8C3    

2 
1 KHTN1 - Hiển Toán - Thùy HĐTN - Q.Hương HĐTN - Lương Văn - Ngọc GDĐP - Duyên HĐTN - Hiền    

2 Toán - Thùy Văn - Mai GDCD - Hà KHTN2 - Q.Hương GDCD - Ngọc Toán - Hiền GDĐP - Duyên    

3 GDTC - Thía Văn - Mai Địa - Lan Toán - Quỳnh Toán - Oanh CNghệ - Hiền Văn - Lan (v)    

4 NNgữ - Hoan HĐTN - Thùy Văn - Ngọc Sử - Mai NNgữ - Hương Văn - Phượng Toán - Hiền    

5 HĐTN - Thùy GDTC - Thía KHTN1 - Hiển KHTN3 - Lương HĐTN - Hiền NNgữ - Hoan Địa - Lan    

3 
1 GDĐP - Hà Tin - Hồng Toán - Quỳnh Văn - Duyên HĐTN - Hiền NNgữ - Hoan KHTN2 - Q.Hương    

2 MT - Thương Toán - Thùy Văn - Ngọc Toán - Quỳnh Toán - Oanh Tin - Hồng KHTN3 - Nhân    

3 Văn - Hà KHTN3 - Nhân GDTC - Thía HĐTN - Lương Tin - Hồng Toán - Hiền MT - Thương    

4 KHTN3 - Nhân GDCD - Hà Tin - Hồng NNgữ - Hoan GDTC - Thía KHTN3 - Lương Toán - Hiền    

5 HĐTN - Thùy Nhạc - Nhân NNgữ - Hoan GDCD - Hà CNghệ - Hiền GDTC - Thía Tin - Hồng    

4 
1 NNgữ - Hoan Văn - Mai HĐTN - Q.Hương Toán - Quỳnh Toán - Oanh Toán - Hiền GDCD - Ngọc    

2 KHTN2 - Q.Hương NNgữ - Hoan MT - Thương Sử - Mai KHTN3 - Lương Văn - Phượng Toán - Hiền    

3 CNghệ - Hiền Sử - Mai Toán - Quỳnh Văn - Duyên NNgữ - Hương Văn - Phượng KHTN3 - Nhân    

4 Sử - Mai KHTN2 - Q.Hương NNgữ - Hoan Văn - Duyên Địa - Lan HĐTN - Hiển CNghệ - Hiền    

5 KHTN3 - Nhân MT - Thương Sử - Mai GDTC - Lương Nhạc - Hoan Địa - Lan HĐTN - Hiền    

5 
1 Văn - Hà Địa - Lan KHTN3 - Nhân KHTN1 - Hiển CNghệ - Hiền KHTN3 - Lương Nhạc - Hoan    

2 Văn - Hà Toán - Thùy Văn - Ngọc NNgữ - Hoan GDĐP - Duyên GDTC - Thía HĐTN - Hiền    

3 Toán - Thùy KHTN3 - Nhân Toán - Quỳnh Văn - Duyên HĐTN - Hiền MT - Thương Văn - Lan (v)    

4 Nhạc - Nhân HĐTN - Thùy GDĐP - Hà MT - Thương KHTN2 - Q.Hương NNgữ - Hoan Văn - Lan (v)    

5     KHTN3 - Lương HĐTN - Hiển NNgữ - Hoan    

6 
1 Địa - Lan Toán - Thùy KHTN2 - Q.Hương CNghệ - Hồng Văn - Ngọc Nhạc - Hoan CNghệ - Hiền    

2 Tin - Hồng Sử - Mai GDTC - Thía GDTC - Lương KHTN1 - Hiển Toán - Hiền Sử - Ngọc    

3 Toán - Thùy NNgữ - Hoan HĐTN - Q.Hương Tin - Hồng GDTC - Thía Sử - Ngọc Toán - Hiền    

4 GDCD - Hà Văn - Mai CNghệ - Hồng KHTN3 - Lương Toán - Oanh KHTN2 - Q.Hương NNgữ - Hoan    

5 Sử - Mai CNghệ - Hồng NNgữ - Hoan HĐTN - Lương MT - Thương CNghệ - Hiền GDTC - Thía    

7 
1 Toán - Thùy GDĐP - Hà KHTN3 - Nhân Địa - Lan Văn - Ngọc HĐTN - Hiển NNgữ - Hoan    

2 Văn - Hà NNgữ - Hoan Nhạc - Nhân Toán - Quỳnh Văn - Ngọc Văn - Phượng Văn - Lan (v)    

3 NNgữ - Hoan KHTN1 - Hiển Toán - Quỳnh GDĐP - Hà Địa - Lan GDCD - Ngọc GDTC - Thía    

4 GDTC - Thía HĐTN - Thùy Văn - Ngọc Nhạc - Nhân NNgữ - Hương KHTN1 - Hiển Địa - Lan    

5 HĐTN - Thùy GDTC - Thía Sử - Mai NNgữ - Hoan Sử - Ngọc Địa - Lan KHTN1 - Hiển    
  


